
UBND PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG THCS MƯỜNG THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2025 - 2026

STT Họ và tên GV Chức vụ Môn dạy tại nhà trường

Hình 
thức 
dạy 

thêm

Đơn vị & địa 
điểm dạy thêm

Môn 
dạy 

thêm

Đối tượng HS (cùng/khác 
trường, khối)

Thời gian dạy

1 Nguyễn Thị Vân Giáo viên Ngữ văn 9D1,9D3; 6A1
Cơ sở 
KD

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Văn 

Huynh

Ngữ 
văn

HS Lớp 7, 8, 9 (khác trường,
cùng trường không trực tiếp

giảng dạy)

19h30 - 21h thứ 3; 
19h30 - 21h thứ 5; 
17h-19h thứ 5,6; 

19h30 - 21h thứ 6; 
7h30 - 9h30 thứ 7; 

17h- 19h thứ 7; 
19h30 - 21h thứ 7; 
8h- 10h chủ nhật;

2 Nguyễn Thu Hoài Giáo viên
Toán 9D1, toán 6A1, 

HĐTN - HN 9D1
KHTN (Vật lí) 6A1, 6A56

Trung 
tâm

HKD Nguyễn 
Thị Yến

Toán
HS Lớp 6, 7, 8 (khác trường;
cùng trường không trực tiếp

giảng dạy)

Từ 17h - 19h Thứ 
3,4,5, 7;  

Từ 8-10h, 17-19 
chủ nhật

3 Vũ Thị Kim Ngân Giáo viên
Toán 7B1, 9D2. HĐTN - 

HN 7B1
KHTN (Vật lí) 6A2, 6A5

Trung 
tâm

Công ty TNHH 
TM 

& DV Phong 
Vũ

Toán

HS Lớp 6, 7, 8, 9 (khác 
trường,

cùng trường không trực tiếp
giảng dạy)

Từ 19h30 - 21h30 
Thứ 2, 4, 5, 6.

Từ 17h - 19h Thứ 
3, Chủ nhật.

Từ 14h - 16h Thứ 
7, Chủ nhật.

4
Cao Thị Thu 

Huyền
Giáo viên Toán, KHTN 7 (Vật lí)

Trung 
tâm

Công ty TNHH 
TM 

Toán
HS Lớp 6 ( khác trường,

cùng trường không trực tiếp
Từ 17h-19h thứ 2
Từ 19h30 - 21h30 
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& DV Phong 
Vũ

giảng dạy) thứ 6

5 Trần Thị Minh Giáo viên
Toán 8, 9, KHTN 6 (Vật 

lí)
Trung 
tâm

Công ty TNHH 
TM 

& DV Phong 
Vũ

Toán
HS Lớp 9 ( khác trường,

cùng trường, không trực tiếp
giảng dạy)

Từ 19h30-21h30 
Thứ 2, 6

Từ 14h15- 16h15 
thứ 7, chủ nhật

6
Trịnh Thị Phương 

Lan
Giáo viên Toán 6a5. 6a6

Trung 
tâm

Công ty TNHH 
GD

Quang Lâm
Toán

HS lớp 7 ( không trực tiếp 
giảng dạy)

Từ 15h - 17h thứ 
6. 

Từ 8h - 10h chủ 
nhật

7 Lê Ngọc Lan Giáo viên Toán, KHTN 7 (Vật lí)

Trung 
tâm; 

Cơ sở 
KD

Công ty TNHH 
TM 

& DV Phong 
Vũ và Cơ sở 
dạy thêm Vũ 
Hồng Dương

Toán

HS Lớp 6, 7, 8, 9 (khác 
trường,

cùng trường không trực tiếp
giảng dạy)

Từ 19h30-21h 30 
thứ 2, 4, 5, 6, 7
Từ 8h- 10h; 14-
16h Chủ nhật.

8 Ngô Thị Hạnh Giáo viên Toán, KHTN 8,9
Trung 
tâm

Công ty TNHH 
GD

Quang Lâm

Toán, 
Vật lí

HS Lớp 7, 8,9

Từ 17h-19h thứ 6
Từ 19h30 - 21h30 

thứ 2,4,6
Từ 8h đến 10h chủ 

nhật
Từ 14h - 16h  thứ 

7

9 Phạm Thu Quyên Giáo viên Ngữ văn 9d2, 8c1, 8c6
Cơ sở 
KD

Cơ sở KD Phạm 
Hoàng Anh

Ngữ 
văn

HS Lớp 6, 8, 9 (khác trường,
cùng trường không trực tiếp

giảng dạy)

Từ 19h30-21h30 
Thứ 3, 5,chủ nhật
Từ 8h đến 10h thứ 

7, 
Từ 17h- 19h thứ 4, 

chủ nhật
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10 Trịnh Thị Yến Giáo viên Tiếng anh 7,8
trung 
tâm

TT Hoàng 
Quỳnh

Tiếng 
Anh

HS lớp 6,8,9 khác trường. 
Không trực tiếp giảng dạy

Từ 17h đến 19h 
hàng ngày từ thứ 2 

đến thứ 7 cn 

11 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Tiếng Anh 6,7,8,9
cơ sở 
kinh 

doanh
My House

Tiếng 
Anh

HS lớp 6,7,8,9 khác trường, 
khác lớp

Từ 17h đến 19h 
hàng ngày từ thứ 2 

đến thứ 7, CN

 HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Bình Minh
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